
 
 

Phụ lục 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-BNN-KH  ngày         /        /             của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

TT 

Tên dự án 

thành phần 

(DATP) 

Chủ 

đầu tư           

các DATP 

Địa 

điểm 

đầu tư 

Mục tiêu đầu tư Nội dung đầu tư 

Sơ bộ 

TMĐT     

các 

DATP       

(tỷ đồng) 

 TỔNG CỘNG     530 

1 Đầu tư, nâng 

cấp cơ sở hạ 

tầng, trang thiết 

bị phục vụ phát 

triển giống một 

số cây trồng 

vùng khô hạn 

Nam Trung Bộ  

Viện NC 

Bông và 

PTNN Nha 

Hố 

Ninh 

Thuận 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện NC Bông 

và PTNN Nha Hố - Viện KHNN 

Việt Nam 

Trồng mới và chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn 

cây đầu dòng; cải tạo nhà làm việc; xây dựng kho bảo 

quản hạt giống, nhà sấy hạt giống; mái che sân; trạm 

cân xe; hạ tầng kỹ thuật khu chế biến và sản xuất 

giống; xây dựng nhà lưới, vườn ươm giống cây ăn 

quả; xây dựng kho chứa dụng cụ, vật tư; nâng cấp hệ 

thống tưới, tiêu, giao thông nội đồng; mua sắm trang 

thiết bị và xây dựng một số công trình phụ trợ khác 

50 

2 Đầu tư, nâng 

cấp cơ sở hạ 

tầng, trang thiết 

bị phục vụ phát 

triển giống lúa 

thuần cho các 

tỉnh phía Bắc  

Viện Cây 

lương thực 

và Cây thực 

phẩm 

Hải 

Dương 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện Cây 

lương thực và Cây thực phẩm - 

Viện KHNN Việt Nam 

Lắp đặt tuyến ống cấp nước tưới; nâng cấp hệ thống 

mương tưới, tiêu nội đồng; nâng cấp hệ thống giao 

thông nội khu và nội đồng; kè ao điều hòa; trạm biến 

áp cấp điện cho trạm bơm; mua sắm trang thiết bị và 

một số công trình phụ trợ khác 

 

80 

3 Đầu tư, nâng 

cấp cơ sở hạ 

tầng, trang thiết 

bị phục vụ phát 

triển giống lúa 

xuất khẩu  

Viện Lúa 

ĐBSCL 

Cần Thơ Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện Lúa đồng 

bằng sông Cửu Long - Viện KHNN 

Việt Nam 

Nâng cấp hệ thống đường giao thông nội đồng; nâng 

cấp hệ thống tưới, tiêu đồng ruộng; xây dựng hàng 

rào bảo vệ và tường bao chống chuột; xây dựng nhà 

lưới; cải tạo đồng ruộng; kè chống sạt lở khu ruộng 

thí nghiệm; cải tạo khu chế biến (nhà làm sạch giống 

siêu nguyên chủng; nhà kho giữ giống; nhà kho giữ 

giống nguyên chủng; nhà sấy lúa; nhà điều hành sản 

xuất; nhà kho chứa và xử lý chất thải sau chế biến, hệ 

thống PCCC); mua sắm trang thiết bị và một số công 

trình phụ trợ khác 

90 
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TT 

Tên dự án 

thành phần 

(DATP) 

Chủ 

đầu tư           

các DATP 

Địa 

điểm 

đầu tư 

Mục tiêu đầu tư Nội dung đầu tư 

Sơ bộ 

TMĐT     

các 

DATP       

(tỷ đồng) 

4 Đầu tư nâng 

cấp cơ sở hạ 

tầng, trang thiết 

bị phục vụ phát 

triển vườn 

giống gốc cây 

ăn quả chủ lực 

khu vực phía 

Nam 

Viện Cây 

ăn quả miền 

Nam 

Tiền 

Giang, 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện Cây ăn 

quả miền Nam - Viện KHNN Việt 

Nam 

Trồng mới và chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn 

cây đầu dòng; xây dựng Nhà trung tâm dịch vụ giống 

cây trồng; cải tạo nâng cấp phòng nghiên cứu thí 

nghiệm; xây dựng chòi canh/chốt trực; xây dựng hệ 

thống tưới nước, bón phân tự động; cải tạo hệ thống 

giao thông nội đồng, nội khu; cải tạo hệ thống tưới, 

tiêu; cải tạo hệ thống điện; xây dựng mới nhà lưới; cải 

tạo và xây dựng hàng rào bảo vệ khu sản xuất giống 

và thực nghiệm; xây dựng hệ thống trạm bơm, giếng 

khoan, hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm; 

mua sắm trang thiết bị và xây dựng một số công trình 

phụ trợ  

70 

5 Sửa chữa, nâng 

cấp cơ sở vật 

chất phục vụ 

nghiên cứu, sản 

xuất giống mía 

theo hệ thống 3 

cấp 

Viện NC 

Mía đường 

Bình 

Dương, 

Lâm 

Đồng 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện NC Mía 

đường -  Viện KHNN Việt Nam 

Cải tạo nhà nuôi cấy mô; xây dựng nhà màng ươm 

cây giống; xây dựng mới Văn phòng giao dịch và giới 

thiệu sản phẩm; cải tạo đường nội đồng, nội khu và 

mua sắm trang thiết bị 

 

15 

6 Nâng cấp hạ 

tầng phục vụ 

sản xuất giống 

rau hoa quả khu 

vực phía Bắc  

Viện NC 

Rau quả 

Hà Nội Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện NC Rau 

quả - Viện KHNN Việt Nam 

Thiết lập vườn cây đầu dòng (hạ tầng vườn; trồng mới 

và chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản); xây dựng nhà 

đa chức năng (thu gom, xử lý mẫu và chứa dụng cụ, 

vật tư); xây dựng hệ thống nhà lưới, nhà màng; kho 

bảo quản hạt giống (kho lạnh); nâng cấp hệ thống 

điện; cải tạo tường rào bảo vệ; cải tạo hạ tầng đồng 

ruộng (đường nội đồng, hệ thống tưới nội đồng, hệ 

thống tiêu nội đồng, tôn nền khu nhà lưới); cải tạo nhà 

làm việc và sân vườn khu điều hành; mua sắm trang 

thiết bị và xây dựng một số công trình phụ trợ khác 

70 
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TT 

Tên dự án 

thành phần 

(DATP) 

Chủ 

đầu tư           

các DATP 

Địa 

điểm 

đầu tư 

Mục tiêu đầu tư Nội dung đầu tư 

Sơ bộ 

TMĐT     

các 

DATP       

(tỷ đồng) 

7 Cải tạo, nâng 

cấp cơ sở vật 

chất phục vụ 

nghiên cứu sản 

xuất giống sắn  

Viện 

KHKT NN 

miền Nam 

Đồng 

Nai 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện KHKT 

NN miền Nam - Viện KHNN Việt 

Nam 

Xây dựng nhà làm việc, nghiên cứu, thí nghiệm; xây 

dựng vườn ươm, nhà lưới; cải tạo hệ thống tưới vườn 

nhân giống; hệ thống cấp điện, nước, sân đường, 

tường rào; mua sắm thiết bị văn phòng và xây dựng 

một số công trình phụ trợ khác 

 

40 

8 Đầu tư, nâng 

cấp hạ tầng, 

trang thiết bị 

phục vụ sản 

xuất giống cà 

phê, hồ tiêu 

Viện 

KHKT 

Nông lâm 

nghiệp Tây 

Nguyên 

Đắc Lắk Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện KHKT 

Nông lâm nghiệp Tây Nguyên - 

Viện KHNN Việt Nam 

Cải tạo nhà làm việc (xây bổ sung kho lạnh, phòng 

rửa mẫu); xây dựng nhà lưới; nâng cấp tường rào bảo 

vệ khu nghiên cứu và sản xuất giống; mua sắm một 

số trang thiết bị  

10 

9 Cải tạo cơ sở hạ 

tầng phục vụ 

sản xuất giống 

chè 

Viện 

KHKT 

nông lâm 

nghiệp MN 

phía Bắc 

Phú Thọ Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện KHKT 

nông lâm nghiệp MN phía Bắc - 

Viện KHNN Việt Nam 

Xây mới nhà lưới nhân giống; xây dựng đường giao 

thông nội đồng; san nền cải tạo khu vườn nhân giống 

chè; cải tạo hồ giữ nước tưới; cải tạo vườn lưu giữ 

nguồn gen chè; xây mới nhà xưởng chế biến chè; mua 

sắm thiết bị chế biến chè; xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

và một số công trình phụ trợ khác 

 

15 

10 Đầu tư nâng 

cấp cơ sở hạ 

tầng phục vụ 

nghiên cứu, sản 

xuất giống cây 

trồng của Viện 

KHKT Nông 

nghiệp Duyên 

Hải Nam Trung 

Bộ 

 

Viện 

KHKT NN 

Duyên Hải 

Nam Trung 

Bộ 

Bình 

Định 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ cho Viện KHKT 

NN Duyên Hải Nam Trung Bộ - 

Viện KHNN Việt Nam 

Xây mới nhà nghiên cứu, phân tích mẫu giống và hệ 

thống hạ tầng ngoài nhà; xây mới nhà lưới, sân bê 

tông; cải tạo hệ thống tưới tiêu đồng ruộng, hệ thống 

giao thông nội đồng, tường rào; mua sắm trang thiết 

bị và xây dựng một số công trình phụ trợ 

15 
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TT 

Tên dự án 

thành phần 

(DATP) 

Chủ 

đầu tư           

các DATP 

Địa 

điểm 

đầu tư 

Mục tiêu đầu tư Nội dung đầu tư 

Sơ bộ 

TMĐT     

các 

DATP       

(tỷ đồng) 

11 Nâng cấp cơ sở 

vật chất phục vụ 

sản xuất giống 

ngô 

Viện NC 

Ngô 

Hà Nội, 

Hòa Bình 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị nhằm nâng cao năng lực 

nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao 

công nghệ cho Viện Nghiên cứu Ngô 

- Viện KHNN Việt Nam 

Xây dựng kho lạnh bảo quản giống gốc; cải tạo hệ thống 

tưới, tiêu nội đồng; cải tạo hàng rào bảo vệ; nâng cấp 

đường giao thông (nội đồng, nội khu) và mua sắm trang 

thiết bị 

 

20 

12 Nâng cấp hạ 

tầng, trang thiết 

bị phục vụ sản 

xuất giống lúa 

lai chất lượng  

TT NC&PT 

Lúa lai, 

thuộc Viện 

Cây lương 

thực và CTP 

Hà Nội Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị nhằm nâng cao năng lực 

nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao 

công nghệ cho Trung tâm NC&PT 

Lúa lai, thuộc Viện Cây lương thực 

và CTP 

Nâng cấp, cải tạo khu điều hành sản xuất (xây mới nhà 

làm mẫu và sân phơi mẫu, cải tạo nhà điều hành, đường 

vào khu điều hành); cải tạo hệ thống đường nội đồng; 

cải tạo hệ thống tưới, tiêu nội đồng; xây dựng tường rào 

bảo vệ; mua sắm trang thiết bị và xây dựng một số công 

trình phụ trợ khác 

15 

13 Đầu tư nâng cấp 

cơ sở vật chất, 

trang thiết bị 

phục vụ nghiên 

cứu, SX giống 

đậu đỗ 

TT NC&PT 

Đậu Đỗ 

thuộc Viện 

Cây lương 

thực và CTP 

Hà Nội Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị nhằm nâng cao năng lực 

nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao 

công nghệ cho Trung tâm NC&PT 

Đậu Đỗ, thuộc Viện Cây lương thực 

và CTP 

Xây dựng nhà lưới, nhà sấy giống; mở rộng sân đường 

nội khu điều hành; cải tạo hệ thống đường nội đồng, hệ 

thống tưới, tiêu nội đồng; mua sắm trang thiết bị và xây 

dựng một số công trình phụ trợ khác 

10 

14 Đầu tư nâng cấp 

cơ sở hạ tầng 

phục vụ bảo tồn, 

lưu giữ nguồn 

gen cây nông 

nghiệp 

TT Tài 

nguyên 

Thực vật 

Hà Nội Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị nhằm nâng cao năng lực 

nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao 

công nghệ cho Trung tâm Tài nguyên 

Thực vật - Viện KHNN Việt Nam 

Thiết lập vườn cây ăn quả đặc sản (hạ tầng vườn; trồng 

mới và chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản); xây dựng 

vườn ươm; trạm bơm tưới, kho vật tư; xây dựng mới và 

cải tạo ao trữ nước; mua sắm trang thiết bị và xây dựng 

một số công trình phụ trợ khác 

 

15 

15 Đầu tư nâng cấp 

cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị phục 

vụ SX và chuyển 

giao công nghệ 

một số giống cây 

trồng có giá trị cao 

theo hướng công 

nghiệp 

TT Chuyển 

giao công 

nghệ và 

Khuyến 

nông 

Hà Nội Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị nhằm nâng cao năng lực 

nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao 

công nghệ cho Trung tâm Chuyển 

giao công nghệ và Khuyến nông - 

Viện KHNN Việt Nam 

Xây dựng xưởng chế biến lúa gạo; kho chứa hạt giống 

kết hợp đào tạo, tập huấn; sân phơi hạt giống; cải tạo, 

nâng cấp tường rào, đường nội đồng; mua sắm trang 

thiết bị và xây dựng một số công trình phụ trợ khác 

 

15 
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